
17 23265212660 K Trương Ngọc Khanh 26/08/1995 D23YDH B 3        -  1.5 K Y Quảng Nam

18 23265212661 K Nguyễn Thị Lài 01/02/1992 D23YDH B 3.65        -  1.83 K Y Gia Lai

19 23265212662 K Dương Thị Kim Lan 22/08/1986 D23YDH B 2.65        -  1.33 K Y Đà Nẵng

30 23265212674 K Đỗ Thị Minh Phượng 05/06/1975 D23YDH B 3.65        -  1.83 K Y Quảng Nam

31 23275212675 K Trần Hồng Sơn 16/07/1962 D23YDH B        -         -         -  K Y Yên Bái

41 23265212685 K Đặng Thị Phương Thảo 22/03/1991 D23YDH B 1        -  0.5 K Y Quảng Nam

43 23275212687 K Phan Hữu Thọ 04/06/1980 D23YDH B        -         -         -  K Y Nghệ An

57 2326521096 K Hà Thị Tâm 14/11/1993 D23YDH B 4        -  2 K TB DakLak

2 23262612704 K Lê Thị Thanh Diệu 22/10/1991 D23KDN B 1        -  0.5 K Y Đà Nẵng

4 23262612706 K Trần Thị Tuyết Nga 25/05/1992 D23KDN B 1.65        -  0.83 K Y Đà Nẵng

9 23262612711 K Nguyễn Thị Hà Trâm 11/04/1988 D23KDN B 2        -  1 K Y Đà Nẵng

10 171326786 K Nguyễn Thị Trâm 28/10/1992 D23KDN B 2.33        -  1.17 K Y

3 23264112630 K Nguyễn Thị Thu Phượng 18/08/1992 D23KTR B 3        -  1.5 K Y Quảng Nam

4 23274112631 K Nguyễn Sỹ Quân 13/05/1993 D23KTR B 1 2.65 1.83 K Y Quảng Bình

4 23276112621 K Ngô Văn Hoàng 10/01/1995 D23XDD B 2        -  1 K Y Quảng Nam

6 23276112622 K Nguyễn Văn Nam 02/12/1990 D23XDD B 3        -  1.5 K Y Quảng Nam

7 2227611030 K Trần Hữu Sơn 23/08/1993 D23XDD B        -         -         -  K Y Quảng Nam

10 23276112625 K Phạm Đức Vinh 25/04/1995 D23XDD B        -  3 1.5 K Y Quảng Ngãi


